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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNV ngày      tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế 

1.  Nghị định 
21/2010/NĐ-CP 

ngày 08/3/2010 
Về quản lý biên chế công chức 

 

03 Nghị định hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế 

công chức 

 

 

20/7/2020 

2.  Nghị định 
36/2013/NĐ-CP 

ngày 22/4/2013 

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 

chức 

3.  Nghị định 
110/2015/NĐ-CP 

ngày 29/10/2015 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của 

Chính phủ về quản lý biên chế công chức 

4.  Nghị định 
55/2012/NĐ-CP 

ngày 28/6/2012 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập, 

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại 

Điều 29 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

 

01/12/2020 

5.  Nghị định 
41/2012/NĐ-CP 

ngày 08/5/2012 

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị 

sự nghiệp công lập, 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 20 Nghị định 

số106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 

15/11/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2010-nd-cp-quan-ly-bien-che-cong-chuc-102041.aspx
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6.  Nghị định 
34/2017/NĐ-CP 

03/4/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

15/9/2022 

7.  Nghị định 
108/2014/NĐ-CP 

20/11/2014 

Về chính sách tinh giản biên chế 

 

Được thay thế bởi Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ Quy định về tinh giản biên 

chế 

20/7/2023 

8.  Nghị định 
113/2018/NĐ-CP 

31/8/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế 

Được thay thế bởi Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ Quy định về tinh giản biên 

chế 

20/7/2023 

9.  Nghị định 
143/2020/NĐ-CP 

10 /12 /2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11 

2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ 

Được thay thế bởi Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ Quy định về tinh giản biên 

chế 

20/7/2023 

10.  
Quyết 

định 

50/2007/QĐ-TTg 

12/4/2007 

Về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia 

phòng, chống AISD và phòng, chống tệ 

nạn mại dâm, ma túy 

Được thay thế bởi Quyết định số 89/QĐ-

TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng 

chính phủ  về việc kiện toàn Uiyr ban 

Quốc gia phòng, chống   AIDS,  ma túy, 

mại dâm 

14/02/2023 

11.  
Quyết 

định 

05/2018/QĐ-TTg 

23/01/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện hành 

Được thay thế bởi Quyết định số 

27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

01/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2014-ND-CP-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
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chính quốc gia cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính 

Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ 

12.  
Quyết 

định 

35/2020/QĐ-TTg 

ngày 09/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 

26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm 

thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng 

đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, thị xã tại thành phố Hà Nộ 

Được thay thế bởi Quyết định số 

21/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 

26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm 

thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng 

đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội 

10/8/2023 

13.  
Quyết 

định 

29/2018/QĐ-TTg 

16/7/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – 

Khen thưởng Trung ương 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần một số văn bản QPPL của 

Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

14.  
Quyết 

định 

32/ 2018/QĐ-TTg 

03/8/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo 

Chính phủ 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần một số văn bản QPPL của 

Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

15.  Thông tư 
15/2014/TT-BNV 

ngày 31/10/2023 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

 

02 Thông tư hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Thông tư 

số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội 

vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (gọi chung là 

cấp tỉnh) và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

 

 

01/10/2021 

16.  Thông tư 
02/2010/TT-BNV 

ngày 28/4/2010 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu 

trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
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Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương 

II. Lĩnh vực Chính quyền địa phương 

17.  Pháp lệnh 

34/2007/PL-

UBTVQH11 

20 /4/2007 

Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn và Nghị quyết số ngày 30 tháng 8 

năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội 

Được thay thế bởi Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. 
01/7/2023 

18.  
Nghị 

quyết 

55/1998/NQ-

UBTVQH10 

30/8/1998 

Về việc ban hành quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan 

Được hủy bỏ bởi Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở. 
01/7/2023 

19.  
Nghị 

quyết 

54/2017/QH14 

24/11/2017 

Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 
Được  thay thế bởi 98/2023/QH15 

24/6/2023 
01/8/2023 

20.  Nghị định 
29/2013/NĐ-CP 

08/4/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 

10 năm 2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố 

25/6/2019 

21.  Nghị định 
114/2003/NĐ-CP 

10/10/2023 

Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP 10/6/2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

01/8/2023 

22.  Nghị định 
92/2009/NĐ-CP 

22/10/2009 

Về chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức ở 

Được thay thế bởi Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP 10/6/2023 của Chính 
01/8/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Phap-lenh-thuc-hien-dan-chu-o-xa-phuong-thi-tran-2007-34-2007-PL-UBTVQH11-19071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Phap-lenh-thuc-hien-dan-chu-o-xa-phuong-thi-tran-2007-34-2007-PL-UBTVQH11-19071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
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xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn 

sau đây gọi chung là cấp xã); và những 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã. 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

23.  Nghị định 
112/2011/NĐ-CP 

05/12/2011 
Về công chức xã, phường, thị trấn 

Được thay thế bởi Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP 10/6/2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

01/8/2023 

24.  Nghị định 
34/2019/NĐ-CP 

24/4/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố. 

Được thay thế bởi Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP 10/6/2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

01/8/2023 

25.  Thông tư 
01/2009/TT-BNV 

19/3/2009 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, phường nơi thực hiện thí 

điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 
 

04 Thông tư hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 

Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BNV 

ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 

20/12/2021 
26.  Thông tư 

02/2009/TT-BNV 

19/3/2009 

Hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí 

điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 

huyện, quận, phường 

27.  Thông tư 
04/2009/TT-BNV 

29/4/2009 

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông 

tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/ 3/2009 

28.  Thông tư 
02/2016/TT-BNV 

 01/02/2016 

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2016-tt-bnv-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xiv-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-302459.aspx
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29.  Thông tư 
06/2012/TT-BNV 

30/10/2012 

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ 

thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số 

quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

25/12/2019 

III. Lĩnh vực Công chức - Viên chức 

30.  Nghị định 
29/2012/NĐ-CP 

12/4/2012 

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

điểm a, khoản 3 Điều 67 Nghị định 

số1156/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

 

29/9/2020 

31.  Nghị định 
34/2011/NĐ-CP 

17/5/2011 

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công 

chức 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

điểm a, khoản 2 Điều 44 Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

20/9/2020 

32.  Nghị định 
24/2010/NĐ-CP 

15/3/2010 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức 02 Nghị định hết hiệu lực theo quy định 

tại điểm a, điểm b, điểm c  khoản 3 Điều 

78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 

01/12/2020 

33.  Nghị định 
93/2010/NĐ-CP 

31/8/2010 

Sửa đổi một số điều của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

34.  Nghị định 
56/2015/NĐ-CP 

09/6/2015 

Về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, 

công chức, viên chức 
02 Nghị định hết hiệu lực theo quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

20/8/2020 

35.  Nghị định 
88/2017/NĐ-CP 

27/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
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của Chính phủ quy định về đánh giá và 

phân loại đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

công chức, viên chức 

36.  Nghị định 
29/2012/NĐ-CP 

12/4/2012 

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

điểm a, khoản 3 Điều 67 Nghị định 

số1156/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

29/9/2020 

37.  Nghị định 
34/2011/NĐ-CP 

17/5/2011 

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công 

chức 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

điểm a, khoản 2 Điều 44 Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

20/9/2020 

38.  Nghị định 
53/2015/NĐ-CP 

29/5/2015 

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối 

với cán bộ, công chức 
02 Nghị định hết hiệu lực theo  quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

83/2022/NĐ-CP ngày  18/10/2022 của 

Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi 

cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

20/10/2022 

39.  Nghị định 
104/2020/NĐ-CP 

04/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của 

Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi 

cao hơn đối với cán bộ, công chức 

40.  Nghị định 
68/2020/NĐ-CP 

17/11/2000 

Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc sau đây trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

Được bãi bỏ theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 14  Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022  về 

hợp đồng đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

22/02/2023 

41.  
Quyết 

định 

27/2003/QĐ-TTg  

19/02/2023 

Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo 

Quyết  định hết hiệu lực theo quy định 

tại điểm a, điểm b, điểm c  khoản 3 Điều 

78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 

01/12/2020 

42.  Thông tư 
16/2012/TT-BNV 

28/12/2012 

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển 

viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 5 Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14/5/2029 sửa đổi, bổ sung một số 

01/8/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-53-2015-nd-cp-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-can-bo-cong-chuc-276275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-27-2003-qd-ttg-quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-luan-chuyen-tu-chuc-mien-nhiem-can-bo-cong-chuc-lanh-dao-50527.aspx


8 

 

 

và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức và 

thực hiện hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

43.  
Quyết 

định 

82/2004/QĐ-

BNV 17/11/2004 

Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các 

chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

02 Quyết định  hết hiệu lực theo quy 

định tại khoản 6, khoản 7, Điều 1 Thông 

tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

20/12/2021 

44.  
Quyết 

định 

83/2004/QĐ-

BNV 17/11/2004 

Ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ 

quan nganng Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

45.  Thông tư 
11/2014/TT-BNV 

09/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu 

chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính. 

03 Thông tư này hết hiệu lực theo quy 

định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 

Điều 18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư 

01/8/2021 
46.  Thông tư 

14/2014/TT-BNV 

31/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch, chức 

trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn các ngạch công chức chuyên 

ngành văn thư 

47.  Thông tư 
10/2014/TT-BNV 

02/8/2019 

Hướng dẫn việc xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành văn thư 

48.  
Quyết 

định 

05/2008/QĐ-

BNV 26/11/2008 

Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, 

công chức, viên chức không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức 

Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển 

đổi 

Thông tư hết hiệu lực  theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực 

tổ chức cán bộ ở địa phương 

 

 

01/6/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-14-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu-257240.aspx
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49.  Thông tư 
01/2018/TT-BNV 

08/01/2018 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 

Được bãi bỏ tại  Thông tư số 

03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng 

dẫn một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 

tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

15/6/2023 

50.  Thông tư 
10/2017/TT-BNV 

29/12/2017 

Quy định về đánh giá chất lượng bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Được bãi bỏ tại  Thông tư số 

03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng 

dẫn một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 

tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

15/6/2023 

51.  Thông tư 
13/2010/TT-BNV 

30/12/2010 

Quy định chi tiết một số điều về tuyển 

dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 

định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

52.  Thông tư 
05/2012/TT-BNV 

24/10/2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2012-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-13-2010-tt-bnv-150531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
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năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết một số điều về tuyển dụng và 

nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

53.  Thông tư 
06/2013/TT-BNV 

17/7/2013 

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số 

điều về tuyển dụng và nâng ngạch công 

chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

54.  Thông tư 
03/2015/TT-

BNV  10/3/2015 

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 

số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết một số điều về tuyển dụng và 

nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

55.  Thông tư 
05/2017/TT-BNV 

15/8/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 

năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và việc tổ chức 

thi nâng ngạch công chức 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-06-2013-tt-bnv-bai-bo-dieu-19-thong-tu-13-2010-tt-bnv-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-201784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2015-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-13-2010-tt-bnv-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-268635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2015-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-13-2010-tt-bnv-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-268635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2017-tt-bnv-sua-doi-11-2014-tt-bnv-13-2010-tt-bnv-nang-ngach-cong-chuc-344043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-11-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-chuyen-mon-cong-chuc-hanh-chinh-256598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
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56.  Thông tư 
12/2012/TT-BNV  

18/12/2018 

Quy định về chức danh nghề nghiệp và 

thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

57.  Thông tư 
15/2012/TT-BNV 

25/12/2012 

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp 

đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

58.  Thông tư 
04/2015/TT-

BNV  31/8/2015 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 

số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp 

đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

59.  Thông tư 

15/2001/TT-

BTCCBCP  

11/4/2001 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 

2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

60.  Thông tư 
03/2019/TT-

BNV 14/5/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 
01/10/2023 

IV. Lĩnh vực Tiền lương 

61.  Nghị định 
116/2010/NĐ-CP 

24/12/2010 

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người hưởng lương trong 

lực lượng vũ trang công tác ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 16  Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày  08/10/2019 về 

chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người 

01/12/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2012-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-ky-ket-hop-dong-lam-viec-den-bu-171192.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2015-tt-bnv-sua-doi-15-2012-tt-bnv-tuyen-dung-ky-hop-dong-den-bu-chi-phi-vien-chuc-289273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2015-tt-bnv-sua-doi-15-2012-tt-bnv-tuyen-dung-ky-hop-dong-den-bu-chi-phi-vien-chuc-289273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2012-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-ky-ket-hop-dong-lam-viec-den-bu-171192.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-so-15-2001-tt-btccbcp-thuc-hien-che-do-hop-dong-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-so-15-2001-tt-btccbcp-thuc-hien-che-do-hop-dong-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2019-tt-bnv-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nang-ngach-thang-hang-chuc-danh-404626.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2019-tt-bnv-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nang-ngach-thang-hang-chuc-danh-404626.aspx
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hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

62.  Nghị định 
72/2018/NĐ-CP 

15/5/2018 

Quy định mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 Quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. 

 

01/7/2019 

63.  Nghị định 
Số 38/2019/NĐ-CP 

09/5/2019 

Quy định về mức lương cơ sở đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang 

Được thay thế bởi 24/2023/NĐ-CP ngày 

14/5/2023 của Chính phủ quy định mức 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang. 

01/7/2023 

64.  Thông tư 
06/2018/TT-BNV  

31/5/2018 

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 

đối với các đối tượng hưởng lương, phụ 

cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội và hội. 

Thông tưu hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2019/TT-

BNV ngày 24/5/201 hướng dẫn thực hiện 

mức lương cơ sở đối với các đối tượng 

hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã 

hội và hội. 

15/7/2019 

65.  Thông tư 
08/2018/TT-BNV  

28/6/2018/2018 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ 

cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 

2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo 

Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 

năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và 

Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 

10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-

BNV ngày 14/6/2019 hướng dẫn thực 

hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán 

bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 

130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của 

Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 

111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 

của Hội đồng Bộ trưởng. 

01/8/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
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66.  Thông tư 
03/2008/TT-BNV 

03/ 6/2008 

Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch 

không qua thi đối với cán bộ, công chức 

viên chức đã có thông báo nghỉ hưu. 

Được bãi bỏ tại Thông tư số 

04/2023/TT-BNV  03/05/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

25/6/2023 

67.  Thông tư 
04/2019/TT-BNV 

24/5/2019 

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 

đối với các đối đượng hưởng lương, phụ 

cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị xã hội và hội 

Được thay thế bởi  Thông tư số 

10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 hướng 

dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với 

các đối tượng hưởng lương, phụ cấp 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội và hội. 

01/7/2023 

68.  Thông tư 
02/2022/TT-BNV 

29/01/2022 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ 

cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn 

đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-

CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 

đồng Chính phủ và Quyết định số 111-

HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của 

Hội đồng Bộ trưởng. 

Được thay thế bởi  Thông tư số 

11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 hướng 

dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp 

hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, 

thị trấn già yếu đã nghỉ việc. 

15/9/2023 

V. Lĩnh vực Công tác thanh niên 

69.  Luật 
Luật Thanh niên số 

53/2005/QH11 
Luật Thanh niên năm 2005 

Luật hết hiệu lực theo quy định tại khoản 

2 Điều 41 Luật Thanh niên năm 2020 
01/01/2021 

70.  Pháp lệnh 
34/2007/PL-

UBTVQH11 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 

Pháp lệnh hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 90 Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở 

01/7/2023 

71.  
Quyết 

định 

57/2015/QĐ-TTg  

16/11/2015 

Về chính sách đối với hoạt động tình 

nguyện của thanh niên 

Quyết định hết hiệu lực theo quy định tại 

Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-TTg 

ngày 15/3/2021 

 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2023-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-can-bo-cong-chuc-565212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2023-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-can-bo-cong-chuc-565212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-130-CP-1975-Bo-sung-chinh-sach-che-do-dai-ngo-doi-voi-can-bo-xa-44650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-130-CP-1975-Bo-sung-chinh-sach-che-do-dai-ngo-doi-voi-can-bo-xa-44650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-111-HDBT-sua-doi-chinh-sach-che-do-can-bo-xa-phuong-43153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-111-HDBT-sua-doi-chinh-sach-che-do-can-bo-xa-phuong-43153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Thanh-nien-2005-53-2005-QH11-6921.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Thanh-nien-2005-53-2005-QH11-6921.aspx
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VI. Lĩnh vực Cải cách hành chính 

72.  
Quyết 

định 

136/2001/QĐ-TTg 

17/9/2001 

Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2001-

2010 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần một số văn bản QPPL của 

Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

73.  
Quyết 

định 

94/2006/QĐ-TTg 

27/4/2006 

Phê duyệt Kế hoạch cỉa cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2006-2010 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần một số văn bản QPPL của 

Thủ tướng Chính phủ 

21/12/2023 

VII. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ 

74.  Nghị định 
110/2004/NĐ-CP 

08/4/2004 
Về công tác văn thư 

02 Nghị định hết hiệu lực theo quy định 

tại Điều 37 Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư 

 

05/3/2020 

 75.  Nghị định 
09/2010/NĐ-CP 

08/02/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 110/2004/NĐ-CP  ngày 

08/4/2004 về công tác văn thư 

76.  Thông tư 
01/2011/TT-BNV 

19/01/2011 

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính 
 

03 Thông tư hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 

Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 

16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành. 

 

 

15/6/2020 

77.  Thông tư 
07/2012/TT-BNV 

22/11/2012 

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và 

nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan 

78.  Thông tư 
01/2019/TT-BNV 

24/01/2019 

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử 

lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, 

các chức năng cơ bản của Hệ thống quản 

lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý 

công việc của các cơ quan, tổ chức 

79.  Thông tư 
04/2013/TT-BNV 

16/4/2013 

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác 

văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-
20/12/2021 
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BNV ngày 01/11/2021 bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành 

80.  Thông tư 
14/2014/TT-BNV 

31/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch, chức 

trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn các ngạch công chức 

chuyên ngành văn thư 

 

02 Thông tư hết hiệu lực theo quy định 

tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 

18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư. 

01/8/2021 

81.  Thông tư 
10/2019/TT-BNV 

02/8/2019 

Hướng dẫn việc xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành văn thư. 

82.  Thông tư 
13/2014/TT-BNV 

31/10/2014 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu 

trữ 

02 Thông tư hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 3, khoản 4 Điều 17 Thông tư 

số 07/2022/TT-BNV- ngày 31/8/2022 

quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét 

thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên 

chức chuyên ngành lưu trữ. 

15/10/2022 

83.  Thông tư 
08/2015/TT-BNV 

28/12/2015 

Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và 

xếp lương chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành lưu trữ 

84.  Thông tư 
09/2011/TT-BNV 

03/6/2011 

Quy định về thời hạn bảo quản các nhóm 

hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

02 Thông tư  được bãi bỏ tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-

BNV ngày 19/12/2022 quy định về thời 

hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 

phổ biến trong hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức 

 

15/02/2023 

85.  Thông tư 
13/2011/TT-BNV 

24/10/2011 

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình 

thành trong hoạt động của Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

VIII. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

86.  Luật 
15/2003/QH11 

26/11/2003 
Luật Thi đua khen thưởng 2003 01/7/2004 01/01/2024 

87.  Luật 
47/2005/QH11 

14/06/2005 
Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005 27/06/2005 01/01/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-13-2011-tt-bnv-thoi-han-bao-quan-tai-lieu-132039.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2005-sua-doi-47-2005-QH11-2511.aspx
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88.  Luật 
39/2013/QH13 

16/11/2013 
Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 01/6/2014 01/01/2024 

89.  Thông tư 
01/2014/TT-BNV 

10/01/2014 

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Nội vụ 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

Điều 14 Thông tư 14/2019/TT-BNV 

ngày 15/11/2019 quy định tặng Kỷ niệm 

chương về các lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

01/01/2020 

90.  Thông tư 
08/2017/TT-BNV 

27/10/2017 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

Điều 13 Thông tư số 12/2019/TT-BNV  

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/ 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng. 

01/01/2020 

IX. Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 

91.  Nghị định 
30/2012/NĐ-CP 

12/4/2012 

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện 

Nghị định hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 3 Điều 49   Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019  về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện. 

15/01/2020 

92.  Thông tư 
02/2013/TT-BNV 

10/4/2013 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định 

số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/ 4/ 2012 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2020 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

 
 

01/12/2020 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-thi-dua-khen-thuong-sua-doi-2013-215903.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-91-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-30-2012-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quy-xa-hoi-tu-thien-137920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-xa-hoi-quy-tu-thien-398154.aspx
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X. Lĩnh vực khác 

93.  Thông tư 
06/2016/TT-BNV 

ngày 24/11/2016 

Quy định chế độ thông tin, báo cáo công 

tác ngành Nội vụ 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

Điều 14 Thông tư số 08/2019/TT-BNV 

quy định chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ. 

25/7/2019 

94.  Thông 
08/2019/TT-BNV 

10/6/2019 

Quy định chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ 

Thông tư hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

07/2021/TT-BNV Quy định chế độ báo 

cáo công tác ngành Nội vụ 

15/02/2022 

95.  Thông tư 
03/2017/TT-BNV 

19/5/2017 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Nội vụ 

Được thay thế bởi Thông tư số 

09/2022TT-BNV ngày  16/12/2022 Ban 

hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 

Nội vụ 

30/01/2023 

96.  Thông tư 
03/2018/TT-BNV 

06/3/2018 

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 

Nội vụ 

Được thay thế bởi Thông tư số 

02/2023/TT-BNV ngày  23/3/2023 quy 

định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội 

vụ 

10/5/2023 

 

Tổng số: 96 văn bản 

 

II. VĂN BẢN  NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ:  Không có 
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